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I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1: Nguyên tố nào phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất? 

A. Carbon.  B. Silicon.  C. Oxygen.  D. Sắt. 

Câu 2: Trong công nghiệp để điều chế kim loại Na người ta sử dụng phương pháp nào dưới 

đây? 

A. Điện phân dung dịch.   B. Điện phân nóng chảy. 

C. Nhiệt luyện.    D. Thủy luyện. 

Câu 3:Than hoạt tính được sử dụng trong sản xuất mặt nạ phòng độc, chất khử màu, khử mùi 

là do khả năng 

A. dẫn điện tốt.        B. tính hấp phụ cao.        

C. mềm.          D. không tan trong nước. 

Câu 4: Giảm phân  diễn ra ở  

A. Tế bào sinh dưỡng   B. Tế bào sinh dục chín 

C. Màng tế bào    D. Mọi tế bào 

Câu 6: Tiến hóa là: 

A. Sự thay đổi tính trạng của quần thể từ thế hệ này sang thế hệ khác 

B. sự thay đổi vốn gene của quần thể từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

C. sự thay đổi mRNA của quần thể từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

D. sự thay đổi vốn gene của quần xã từ thế hệ này sang thế hệ khác 

Câu 7: Nếu sinh vật không thể thích nghi đủ nhanh chóng với sự thay đổi của môi trường, điều 

này có thể xảy ra 

A. không thay đổi   B. tiến hóa. 

C. dẫn tới tuyệt chủng  D. sống lâu hơn 

Câu 8: Động lực của chọn lọc nhân tạo là 

A. mối quan hệ giữa các cá thể trong đàn 

B. sự thích nghi với môi trường sống. 

C. nhu cầu của con người. 

D. mối quan hệ giữa các quần thể trong quần xã 

Câu 9: Đâu là đặc điểm giống nhau của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo? 

A. Đều dựa trên cơ sở của tính biến dị và tính di truyền của sinh vật 

B. Đều có động lực là nhu cầu của con người 

C. Điều dẫn đến tạo ra nhiều loài mới.    

D. Đều là động lực tiến hoá của mọi sinh vật trong tự nhiên 

Câu 10: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc song song với điện trở R2 mắc vào mạch điện. 

Gọi U, U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế của toàn mạch, hiệu điện thế qua R1, R2. Biểu thức nào 

sau đây đúng? 

A. U = U1 = U2                                         B. U = U1 + U2 

C. U ≠ U1 = U2                                         D. U1 ≠ U2 

Câu 11: Phát biểu nào dưới đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc song 

song? 

A. Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch 

rẽ. 

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi 

điện trở mắc trong đoạn mạch. 

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở 

mắc trong đoạn mạch. 

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch tỉ lệ thuận với điện trở 

đó. 

Câu 12: Dụng cụ hay thiết bị điện nào sau đây biến đổi hoàn toàn điện năng thành nhiệt năng? 

A. Quạt điện             B. Ấm điện              C. Bóng đèn               D. Ti vi 



Câu 13: Đánh dấu “X” vào các ô tương ứng tương ứng với nội dung Đúng hoặc Sai 

STT Nội dung Đúng Sai 

a Tiến hóa là sự thay đổi vốn gene của quần thể từ thế hệ 

này sang thế hệ khác. 

x  

b Các nhà khoa học đã tạo ra những trái dâu tây lớn hơn và 

ngọt hơn để con người sử dụng thông qua chọn lọc tự 

nhiên 

 x 

c Động lực của chọn lọc tự nhiên chính là đấu tranh sinh tồn x  

d Động lực của chọn lọc nhân tạo là do nhu cầu của con 

người 

x  

Câu 14: Đánh dấu “X” vào các ô tương ứng tương ứng với nội dung Đúng hoặc sai 

STT Nội dung Đúng Sai 

a Khi tham gia phản ứng hóa học, kim loại có xu hướng 

nhường electron để trở thành ion dương. 

x  

b Ở điều kiện thường, nitrogen phản ứng hóa học mạnh 

với các chất khác. 

 x 

c Trên một bóng đèn có ghi: 3V-3W, điện trở của bóng 

đèn là 3Ω 

 x 

d Trong đoạn mạch song song, cường độ dòng điện qua 

các điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó 

 x 

II. TỰ LUẬN:  

Câu 15. Nêu tính chất hóa học của Protein, ví dụ cụ thể. 

Tính chất hóa học: Sự đông tụ; sự phân hủy bởi nhiệt; phản ứng thủy phân 

Ví dụ: 

Đông tụ: Nấu canh cua, luộc trứng, làm đậu hũ… 

Phân hủy bởi nhiệt: Tóc bị cháy, …( tạo chất có mùi khét) 

Thủy phân: Sự biến đổi Protein trong cơ thể (tạo aminoacid) 

Câu 16: Phản ứng thủy phân TB, biểu hiện của việc sử sựng quá nhiều tinh bột, biện pháp hạn 

chế . 

  Phản ứng thủy phân TB: (C6H10O5)n + nH2O 
0d, z ,aci en yme t⎯⎯⎯⎯⎯→nC6H12O6  

Biểu hiện: Mệt mỏi, buồn ngủ, tăng cân… 

 Biện pháp: Cân đối dinh dưỡng trong khẩu phần ăn 

   Tránh ăn quá nhiều tinh bột 

   Hạn chế những thức ăn có hàm lượngtinh bột cao, khó tiêu: Mì tôm, bún.. 

Câu 17: Khái niệm đột biến NST, ví dụ 

 Khái niệm: Đột biến NST là những biến đổi trong cấu trúc hoặc số lượng NST trong tế 

bào. 

 Ví dụ: Đột biến NST số 21 gây bệnh ( hội chứng) Down … 

Câu 18: Độ tuổi phù hợp để kết hôn tại VN. Tại địa phương tình trạng tảo hôn như thế nào? 

Giải pháp? 

 Độ tuổi: Nam từ 20 tuổi trở lên; nữ 18 tuổi trở lên 

 Tình trạng: đã giảm nhưng vẫn còn xảy ra ở một số làng.. 

 Khuyên: Nếu đã (love) hành dành thời gian học tập, làm việc cùng nhau phấn đấu trong 

cuộc sống để có đủ kinh nghiệm sống, có đủ điều kiện về kinh tế để chăm sóc gia đình sau này.  

Khi đủ tuổi hãy kết hôn 

Câu 19: Nêu các ứng dụng của công nghệ di truyền, ví dụ về sản phẩm ( loại kĩ thuật đã ứng 

dụng, đặc điểm của sản phẩm, lợi ích cho cộng đồng) 

  Ví dụ: Lúa chuyển gen Beta-caroten có khả năng tổng hợp vitamine A giúp bổ sung 

vitamine A cho trẻ em khi được ăn loại gạo này. 

  Ví dụ: Ngô chuyên gen Bt có khả năng kháng một số bệnh.... ( tự nói thêm) 

  Ví dụ : Lúa kháng rầy ... (tự tìm hiểu) 


